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Mẫu số 02
DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC THUỘC ………………………….
 
ĐÃ ĐƯỢC RÀ SOÁT

(Kèm theo Công văn số 1314/TCT ngày 26/4/2022 của Tổ công tác)
	STT
	Tên loại văn bản
	Số, ký hiệu;

ngày, tháng, năm

ban hành văn bản
	Tên gọi của văn bản/

Trích yếu nội dung 

của văn bản
	Thời điểm 

có hiệu lực

	I. LUẬT, BỘ LUẬT, NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI


	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	  …
	
	
	
	

	II. PHÁP LỆNH, NGHỊ QUYẾT CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	III. NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	IV. QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	V. THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	VI. THÔNG TƯ 

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	VII. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT KHÁC

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


� Ghi tên chuyên đề/lĩnh vực quy định pháp luật (Nhóm 1, Nhóm 5) được rà soát theo Quyết định số 696/QĐ-TCT ngày 22/4/2022 về việc phân công thành viên Tổ công tác, Tổ giúp việc và Bộ phận thường trực tham gia các Nhóm rà soát văn bản quy phạm pháp luật.


� Tiêu chí sắp xếp có thể thay đổi tùy thuộc vào yêu cầu rà soát của Nhóm (ví dụ, có thể sắp xếp văn bản theo nhóm vấn đề, lĩnh vực văn bản điều chỉnh).
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